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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 
 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây 

dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 – 

Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho việc mua sắm trang thiết bị y tế quý II/2025 của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương 

– Đông Hà – Quảng Trị. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT 

SĐT: 0914.057.454  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

   + Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 4 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 14 

tháng 4 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá: Phụ lục I đính kèm Yêu cầu báo giá 

Đơn vị/nhà cung cấp có thể báo giá từ 01 hạng mục đến toàn bộ hạng mục hàng hoá 

được nêu tại Phụ lục I đính kèm. 

2. Mẫu Bảng báo giá: Phụ lục II đính kèm Yêu cầu báo giá 

3. Gửi kèm theo Bảng báo giá là : 

- Cấu hình cung cấp, thông số kỹ thuật chào giá kèm các tài liệu  bằng tiếng Việt để 

chứng minh, các tài liệu khác có liên quan đến thông số kỹ thuật để lựa chọn thêm (nếu có). 

- Tài liệu chứng minh được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 (ngoại trừ hạng mục 

STT 9, 10, 11). 

4. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Mô tả cụ thể tại Bảng 1                                                                                                       

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Quảng Trị, ngày 04 tháng 4 năm 2025 
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           Bảng 1 

STT Địa điểm cung cấp Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp 

1 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà 

- Quảng Trị 

-  Vận chuyển cung cấp hàng tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

 -  Hàng mới 100% 

Lưu ý:  

- Các báo giá sẽ không được lựa chọn để xem xét nếu đơn vị/nhà cung cấp không gửi 

đính kèm các File tài liệu theo yêu cầu tại Điểm 3 Mục II (Gửi kèm theo Bảng báo giá) tại 

bản yêu cầu báo giá này. 

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng đến địa chỉ: 

Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông 

Hà – Quảng Trị. 

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:                                        

-  Như trên; 

-  Khoa HSTC-CĐ, PTGM-HS,  

    HHTM, Sản, KSNK; 

-  Lưu:  TCKT, VT-TBYT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Vĩnh Quý 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HOÁ MUA SẮM 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 04 tháng 4 năm 2025  

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) 

 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 

Máy hấp 

tiệt trùng 

bằng hơi 

nước nhiệt 

độ cao 

1. Yêu cầu chung: 

- Sử dụng điện 380V 3 pha, 220V- 50 Hz 

- Xuất xứ: G7 

- Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2. Cấu hình: 

- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 máy 

- Bộ sinh hơi (tích hợp sẵn trong máy): 01 cái  

- Máy in dữ liệu (tích hợp sẵn trong máy): 01 cái 

- Giá đựng dụng cụ được làm bằng thép không rỉ: 02 cái. 

- Xe đẩy dụng cụ bằng thép không rỉ có chốt hãm: 02 cái. 

- Máy làm mềm nước: 01 cái 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Là loại thiết bị tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi 

nước bão hòa ở nhiệt độ cao, chu trình có hỗ trợ đuổi khí 

tiền chân không.  

- Điều khiển bằng hệ thống vi tính hoặc logic PLC, giao 

tiếp với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng. 

- Vận hành tự động hoàn toàn.  

- Buồng hấp được làm bằng thép thép không gỉ. 

- Dải nhiệt độ hấp tiệt trùng: 115ºC đến 135ºC   

- Dung tích buồng hấp: ≥ 550 lít  

- Có chức năng sấy khô vật hấp 

- Máy bơm chân không: Công suất: ≥ 2.2kW 

- Hút chân không tối đa: ≤ - 0.096MPa 

01 Máy 



4 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

2 

Máy theo 

dõi sản 

khoa 02 

chức năng 

(Monitor 

sản khoa) 

1. Yêu cầu chung: 

- Sử dụng điện 220V- 50 Hz 

- Xuất xứ: G7 

- Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2. Cấu hình mỗi máy: 

- Máy chính tích hợp máy in nhiệt, pin: 01 chiếc 

- Đầu dò Doppler và đầu dò UC: 01 chiếc 

- Đầu dò Doppler song thai: 01 chiếc 

- Dây ràng đầu dò: 02 chiếc 

- Giấy in: 01 tệp 

- Thiết bị đánh dấu: 01 chiếc. 

- Gel siêu âm: 01 lọ 

- Xe đẩy máy: 01 cái 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Đo nhịp tim thai: siêu âm doppler ≥ 2 kênh,Công suất 

siêu âm: ≤ 10mW/cm2.  

- Đo chuyển động thai nhi: siêu âm doppler ≥ 2 kênh 

hoặc tương đương, Chức năng tự động đo. 

- Đo độ co bóp tử cung 

- Đo nhịp tim thai (FHR): 

+ Hệ thống ≥ 2 kênh siêu âm Doppler  

+ Dải đo tối đa ≥ 240 nhịp/ phút 

+ Báo động khi nhịp tim thai vượt quá giới hạn trên dưới 

và thời gian trễ. 

- Đo cử động thai: 

+ Kỹ thuật phát hiện: siêu âm Doppler, ≥ 2 kênh  

+ Cách thức ghi: Ghi sóng nhọn 

- Đo cơn co tử cung: 

03 Máy 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

+ Tín hiệu vào: đầu dò theo dõi cơn co tử cung 

+ Dải đo: ≥ 0 – 100 Units 

- Kết nối phần mềm quản để quản lý dữ liệu trên máy 

tính. 

- Màn hình màu cảm ứng LCD TFT ≥ 7 inch 

- Thông tin hiển thị: đồ thị tim thai và cơn co (CTG), 

thông số đo, trạng thái máy, các cài đặt. 

- Lưu dữ liệu lên đến ≥ 6 giờ 

- Máy có bộ nhớ tạm thời khi máy bị hết giấy hay mất 

điện. 

- Pin dự phòng thời gian sử dụng (được sạc đầy): ≥30 

phút. 

- Có cổng kết nối chuẩn HL7 

3 

Máy theo 

dõi bệnh 

nhân 

(Monitor 5 

thông số) 

1. Yêu cầu chung: 

- Sử dụng điện 220V- 50 Hz 

- Xuất xứ: G7 

- Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2. Cấu hình mỗi máy: 

- Máy chính tích hợp pin dự phòng và Máy in: 01 cái 

- Cáp điện tim: 01 cái 

- Bộ dây ECG 3 chuyển đạo: 01 bộ 

- Cáp nối SpO2, Đầu dò SpO2 người lớn và trẻ em: 01 

bộ. 

- Ống đo huyết áp: 01 cái 

- Túi hơi huyết áp người lớn: 01 cái 

- Túi hơi huyết áp trẻ em: 01 cái 

- Đầu dò nhiệt độ da: 01 cái 

- Giấy in: 01 xấp 

10 Máy 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

- Xe đẩy máy: 01 cái 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Màn hình màu LCD hoặc tương đương, kích thước: ≥ 

10 inch, điều khiển cảm ứng. 

- Hiển thị: 

+ Số dạng sóng tối đa hiển thị trên màn hình: ≥ 4 

+ Hiển thị dữ liệu số: ≥ 15 loại 

- Các thông số đo: ECG, nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ 

x 2. 

- Điện tim (ECG): 

+ Số dạng sóng: ≥ 6 

+ Phạm vi đếm tối đa ≥ 300 nhịp/phút  

+ Các mục cảnh báo loạn nhịp: ≥ 25 mục  

+ Có đo mức ST: ≥ 6 đạo trình 

- Nhịp thở: 

+ Số kênh đo: ≥ 2 kênh 

+ Phạm vi đếm nhịp thở: 0 đến ≥150 nhịp/phút 

- Huyết áp không xâm lấn: 

+ Phạm vi đo: 0 đến ≥ 300 mmHg. 

+ Thời gian đo tối đa: Người lớn/ trẻ em: ≤160 s. Trẻ sơ 

sinh: ≤ 80s. 

+ Có kích hoạt thời gian truyền sóng xung  

- Nhiệt độ: 

+ Số kênh: ≥ 2 

+ Dải đo: 0 đến ≥ 45 0 C 

- Nồng độ bão hoà oxy trong máu SpO2 

+ Các mục báo động: SpO2, nhịp mạch 

+ Nhịp mạch: 30 đến ≥ 300 nhịp/phút 

- Chế độ xem lại: 



7 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

+ Thời gian hiển thị xem lại: ≥120 giờ 

+ Số thông số xem lại ở mỗi đồ thị: ≥ 3 

+ Số thông số hiển thị: ≥15 

+ Dạng sóng toàn phần: ≥ 4 

+ Có gọi lại loạn nhịp. 

- Máy in: in nhiệt 

- Có cổng kết nối chuẩn HL7 

4 
Bơm tiêm 

điện 

1. Yêu cầu chung: 

- Sử dụng điện 220V- 50 Hz 

- Xuất xứ: G7 

- Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2. Cấu hình mỗi máy: 

- Máy chính kèm pin: 01 cái 

- Các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 

+ Dây nguồn: 01 cái 

+ Giá kẹp cọc truyền: 01 cái  

3. Thông số kỹ thuật: 

- Màn hình LCD màu hoặc tương đương, kích thước   4 

inch. 

- Điều khiển, cài đặt các thông số bằng núm xoay hoặc 

các phím ấn. 

- Chế độ đặt liều: có các chế độ mL/giờ, µg/kg/phút, 

mg/kg/giờ. 

- Phù hợp các loại ống tiêm có kích thước: 5, 10, 20, 30, 

50/60mL. 

20  Máy 

5 Máy thở 

1. Yêu cầu chung: 

- Sử dụng điện 220V- 50 Hz 

- Xuất xứ: G7 

06 Máy 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

- Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2. Cấu hình mỗi máy: 

- Máy chính, Ắc quy lắp bên trong máy: 01 bộ 

- Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần tiệt trùng được: 

01 bộ. 

- Bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần tiệt trùng được: 01 

bộ.  

- Mask thở người lớn dùng nhiều lần: 01 cái 

- Mask thở trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái 

- Phổi giả: 01 cái 

- Filter lọc khuẩn: 02 cái 

- Xe đẩy máy đồng bộ chính hãng: 01 cái 

- Cảm biến oxy: 01 cái 

- Cảm biến lưu lượng: 01 cái 

- Cần đỡ dây thở và các khớp nối: 01 cái 

- Bộ dây cấp khí áp lực cao: 01 bộ 

- Máy làm ấm + Bình làm ẩm khí thở: 01 bộ 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Máy thở thông khí xâm nhập và không xâm nhập trên 

tất cả mode thở: Hỗ trợ, đồng bộ/ ngắt quãng, hỗ trợ hai 

mức áp lực… 

- Sử dụng cho trẻ em tới người lớn 

- Màn hình màu cảm ứng LCD ≥ 15 inchs 

- Có tính năng tự động bù khí, Apnea (ngừng thở) 

- Thở khí dung tích hợp trong máy 

- Có chức năng kiểm tra độ rò rỉ và độ giãn nở của hệ 

thống dây thở. 

- Có tính năng thở sâu. 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

- Có chức năng hiệu chuẩn cảm biến oxy và cảm biến lưu 

lượng. 

- Có chế độ điều khiển tự động cho phép chuyển đổi từ 

chế độ hỗ trợ/kiểm soát sang chế độ tự thở khi bệnh nhân 

đạt được nỗ lực tự thở và ngược lại. 

- Thể tích khí lưu thông ≤ 20 - ≥ 3.000 ml. 

- Cho phép đo đạc Auto-PEEP và PEEP tổng của bệnh 

nhân. 

- Cho phép đo và thăm dò động học hô hấp (compliance 

& Resistant) của bệnh nhân. 

6 
Máy siêu 

âm xách tay 

1. Yêu cầu chung: 

- Sử dụng điện 220V- 50 Hz 

- Xuất xứ: G7 

- Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2. Cấu hình: 

- Máy chính siêu âm tại giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 

01 cái. 

- Đầu dò Convex đa tần: 01 cái. 

- Đầu dò Linear đa tần: 01 cái 

- Pin sạc tích hợp bên trong máy: 01 bộ 

- Máy in ảnh siêu âm đen trắng kèm giấy in: 01 bộ + 01 

cuộn. 

- Phần mềm chung kèm phần mềm hỗ trợ tăng cường 

hiển thị hình ảnh kim sinh thiết : 01 bộ 

- Xe đẩy đồng bộ: 01 bộ 

- Bộ máy vi tính để bàn kèm máy in: 01 bộ 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Máy chính gắn trên xe đẩy đồng bộ hoặc có thể tháo 

01 Máy 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

rời tay xách khi di chuyển máy. 

- Ứng dụng: Bụng,Cấp cứu,Sản,Cơ xương khớp,Mạch 

máu, Hướng dẫn can thiệp. 

- Màn hình hiển thị: ≥ 10". 

- Số ổ cắm đầu dò hoạt động hoặc qua cổng kết nối đồng 

thời ≥ 02. 

- Mức thang xám: ≥ 256 

- Bộ nhớ: ≥ 128 GB 

- Dải động hệ thống: ≥ 95dB 

- Bộ pin sạc đảm bảo máy hoạt động: ≥ 60 phút 

- Các chế độ hoạt động hiển thị:  B-mode,M-mode, 

Mode dòng chảy màu, Mode Doppler xung, Mode 

Doppler liên tục, Mode M dòng chảy màu. 

- Các chức năng: Phóng to hình động, Lọc nhiễu, Hiển 

thị hình ảnh đôi, Điều chỉnh góc, Điều chỉnh đường cơ 

bản, Đảo phổ…. 

- Các chức năng đo đạc:  Tính toán thông số Doppler 

thời gian thực, Đo đạc/Tính toán trong sản khoa,  niệu 

khoa,  mạch máu và các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu 

vi, nhịp, thể tích, diện tích. 

- Chuẩn kết nối DICOM 3.0, đưa được hình ảnh lên hê 

thống PACS hai chiều. 

- Đầu dò Convex đa tần: Dải tần: ≤ 2- ≥ 5 MHz,  Có hỗ 

trợ hướng dẫn sinh thiết. 

- Đầu dò Linear đa tần:  Dải tần: ≤ 4.5- ≥ 12 MHz Có 

hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết 

7 
Máy bơm 

khí CO2 

1. Yêu cầu chung: 

- Sử dụng điện 220V- 50 Hz 

- Xuất xứ: G7 

01 Cái 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

- Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2. Cấu hình: 

- Máy chính: 01 cái 

- Màng lọc CO2: 20 cái 

- Dây dẫn CO2 vào ổ bụng,sử dụng được nhiều lần: 01 

cái 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Màn hình màu cảm ứng tích hợp ≥ 5.5 inch, hiển thị 

thông số và điều khiển chức năng. 

- Tốc độ bơm lưu lượng tối đa ≥ 50 lít/phút. 

- Chức năng làm ấm khí bằng bộ phận làm ấm tích hợp 

trên dây dẫn khí CO2. 

- Chức năng hút khói mà không làm giảm áp lực ổ bụng. 

- Tốc độ hút khói tối đa ≥ 12 l/phút. 

- Khoảng cài đặt áp lực ổ bụng từ 1- ≥ 30mmHg. 

- Có các chế độ bơm khí chỉ định: Tiêu chuẩn, bệnh nhân 

béo phì, Nhi khoa, Tim mạch… 

- Máy hiển thị tất cả các thông tin và báo động bằng âm 

thanh với mức âm thanh điều chỉnh được khi nguồn CO2 

có sự cố. 

8 

Dao mổ 

siêu âm 

không dây 

1. Yêu cầu chung: 

- Sử dụng điện 220V- 50 Hz/Pin 

- Xuất xứ: G7 

- Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2. Cấu hình: 

- Máy chính + bộ điều khiển: 01 bộ 

- Bộ sạc pin: 01 cái  

01 Bộ 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

- Pin: 02 cái 

- Khay hấp tiệt trùng:  01 cái 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Máy chính + bộ điều khiển 

+ Loại dao phẩu thuật siêu âm không dây.  

+ Có đèn báo trạng thái hoạt động của máy 

- Bộ sạc pin - Sử dụng điện 220V AC 

- Pin - Pin dùng cho dao mổ siêu âm là loại dùng nhiều, 

≥ 100 lần 

- Khay hấp tiệt trùng: Dựng được pin, thân máy để hấp 

tiệt trùng, ≥ 100 lần hấp, tiệt trùng. 

9 

Lưỡi dao 

siêu âm 

không dây 

1. Yêu cầu chung: 

- Sử dụng được với dao phẫu thuật siêu âm không dây 

(STT 9). 

2. Cấu hình: 

- Dao có khả năng vừa cắt vừa cầm máu nhanh trên mô 

mềm và mạch máu có đường kính tới 5mm. 

- Có phím kích hoạt năng lượng. 

- Loại sử dụng 01 lần và tái sử dụng được. 

20 Cái 

10 
Giường 

phụ khoa 

1. Yêu cầu chung: 

- Sử dụng điện 220V- 50 Hz 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2. Cấu hình mỗi máy: 

- Giường phụ khoa và các phụ kiện đi kèm: 01 cái  

3. Thông số kỹ thuật: 

- Chức năng: Khám và làm các thủ thuật phụ khoa, đở 

đẻ. 

- Nâng cao/ Hạ thấp toàn giường Nâng đầu/ Hạ đầu/ 

Nghiêng trước/ Nghiêng sau Điều chỉnh phần chân 

03 Cái 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

- Kích thước tổng thể: DxRxC: ≥ 1850 x ≥ 600 x trong 

khoảng 730 - 930mm. 

- Kiểu điều chỉnh: Chỉnh điện, remote và bàn đạp 

- Nệm chống thấm. 

- Tải trọng ≥ 250Kg. 

- Vật liệu: Khung giường bằng inox không gỉ hoặc tương 

đương 

11 

Máy ly tâm 

lạnh, ly tâm 

túi máu 

1. Yêu cầu chung: 

- Sử dụng điện 220V- 50 Hz 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2. Cấu hình: 

- Máy chính: 01 cái 

- Rotor văng: 01 cái 

- Adapter cho túi máu ≥ 500ml 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Tốc độ tối đa: ≥ 6000 vòng/phút (rpm) 

- Dung tích tối đa: ≥ 4 × ≥ 700 ml 

- Phạm vi nhiệt độ: -20°C đến +40°C. 

01 Máy 
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Phụ lục 2 

MẪU BẢNG CHÀO GIÁ 

(Kem theo Yêu cầu báo giá ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) 

Công Ty ………………… 

Địa chỉ: …………………. 

Điện thoại liên hệ: ……………… 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

Căn cứ Yêu cầu báo giá ngày….tháng….năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc mua sắm Vật tư – phụ kiện 

Thiết bị y, chúng tôi Công ty …. báo giá các hàng hoá như sau: 

STT 
Danh mục 

hàng hoá 

Ký, mã, model, 

nhãn hiệu, hãng 

sản xuất 

Hãng sản xuất Xuất xứ 
Năm sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1          

2          

3          

…          

…          

 TỔNG CỘNG KHOẢN: …… ……… 

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày     tháng 4 năm 2025. 

- Năm sản xuất: 2024 ~ 2025, chất lượng hàng mới 100%,  

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng, thuế VAT và các chi phí liên quan…. 

- Thời gian giao hàng: Trong vòng …. ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 

- Thời gian bảo hành: …………. 

- Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - Địa chỉ: 266 Hùng Vương– Đông Hà – Quảng Trị. 
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- Chúng tôi cam kết: 

+ Hàng hóa hợp lệ theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023. 

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

+ Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
…………, ngày       tháng 4 năm 2025 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ……………… 

(Ký, đóng dấu) 
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